
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

27/08/2001 CD19LW843 13/03/2024 07575 3001190517 Phương Kỳ Tân

ĐỢT 1 - 03/2024

Lớp: TADR_03.24_N1 Giảng viên: Mr.Đặng Võ Minh Kha

05/09/2001 CD22LG142 Hà

05/07/2004 CD22TM1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 

27/04/2004 CD22CT9

30/11/2023 07164 511220568 Phan Nguyễn Thanh

41 21/02/2024 07372 501220509 Lý Phương Duy

40 12/03/2024 07565 501220266 Nguyễn Tấn Dũng

39 12/03/2024 07562 510220367 Huỳnh Công Minh 09/02/2001 CD22DH2

CD22CT3

38 12/03/2024 07561 510200287 Bạch Đình Thành 21/10/2001 CD20DH2

17/01/2002 CD20TM1

37 11/03/2024 07552 501220373 Võ Ngọc Dễ 25/03/2004

36 11/03/2024 07551 501200247 Hà Huy Hoàng

35 11/03/2024 07549 501220285 Hà Gia Vinh 12/11/2004 CD22LM1

CD21CT7

34 11/03/2024 07548 514220035 Trịnh Minh Quý 01/11/2002 CD22LM1

04/04/2001 CD22CT5

33 11/03/2024 07544 501210292 Nguyễn Thanh Vũ 27/09/2003

32 11/03/2024 07526 501220817 Đặng Châu Trường Phước

31 11/03/2024 07523 514220325 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung 27/09/2004 CD22CT4

CD22DH3

30 11/03/2024 07518 501220489 Mai Nguyễn Thiên Lộc 28/10/2004 CD22LM1

29/05/1993 CD22LM1

29 11/03/2024 07517 510220170 Võ Thành An 30/10/2004

28 11/03/2024 07514 514220152 Tô Thanh Nhàn

27 09/03/2024 07513 501210083 Võ Hồng Phúc 21/09/2003 CD21CT2

CL23CT4

26 09/03/2024 07512 510220064 Hà Huy Trọng 06/06/2003 CD22DH2

CD22KT1

25 08/03/2024 07509 601230024 Lê Nhật Tiến

24

04/10/2005

08/03/2024 07506 508220707 Nguyễn Thanh Nhã

10/06/1988Lợi

23/05/2004

TC22MT1

10/11/1983 TC22MT1

23 27/02/2024 07402 805220059 Trần Văn

22 27/02/2024 07401 805220062 Dương Thanh Sang

21 26/02/2024 07394 805220045 Hoàng Xuân Diệu 02/09/1990 TC22MT1

CD22CT4

20 26/02/2024 07393 805220047 Nguyễn Duy Phúc 20/03/1983 TC22MT1

03/10/2003 CD21CT3

19 26/02/2024 07392 502220136 Cáp Nguyễn Hiếu Nghĩa 22/06/2004

18 26/02/2024 07391 501210829 Nguyễn Phước Thọ

17 26/02/2024 07390 506210684 Bùi Quang Trường 10/08/2003 CD21CM1

16 26/02/2024 07388 801220004 Nguyễn Thị Tuyên 27/09/2006 TC22TH1

20/10/2003 CD21CT315 24/02/2024 07385 501210312 Hoàng Minh Tú

14 24/02/2024 07384 501210101 Nguyễn Hoàng Anh 18/09/1994 CD21CT11

CD22CT9

13 23/02/2024 07383 501210279 Trương Quốc Vũ 30/01/2003 CD21CT3

03/08/2004 CD22DH4

12 22/02/2024 07377 501220491 Đông Phương Hồng Đức 03/02/2003

11 22/02/2024 07376 510220391 Võ Thị Ngọc Nhi

10 22/02/2024 07375 510220649 Dương Thị Diễm My 07/12/2004 CD22DH4

CD22DH3

9 21/02/2024 07371 501220472 Nguyễn Võ Thế Tuyến 16/01/2004 CD22CT9

26/09/1995 CD22DH1

8 21/02/2024 07369 503210140 Nguyễn Thị Mộng Thơm 06/10/2003

7 21/02/2024 07368 510220598 Huỳnh Tuyết Nhi

6 21/02/2024 07367 510220847 Diệp Huệ Linh 12/09/2001 CD22DH4

CD22LM1

5 20/02/2024 07358 514220105 Huỳnh Phạm Chí Bảo 20/07/2000 CD22LM1

16/01/2004 CD22CT3

4 20/02/2024 07357 514220394 Phạm Ngọc Dũng 06/09/2004

3 20/02/2024 07352 501220299 Châu Thành Lợi

2 23/01/2024 07336 501210033 Trần Bình Trọng 24/06/2001 CD21CT11

Lớp Ghi chú

1 20/01/2024 07333 501210134 Lưu Anh Tài 27/03/1994 CD21CT11

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN TẬP TIẾNG ANH ĐẦU RA NỘI BỘ

STT Ngày thu Số biên lai MSSV Họ và tên Ngày sinh


